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 Đơn đặt hàng / Purchase Order  
Được phê duyệt bởi: Lê Quang Huy

Thông tin xuất hóa đơn (Billing Information)
CHI NHÁNH KHÁNH HÒA - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Số 60 Thái Nguyên, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

MST: 0104918404-028

Địa chỉ giao hàng (Delivery Address)
1642 - WM VCP KHA Trần Phú

78-80 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa Việt Nam

Nhà cung cấp (Supplier): 2010660
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN PHÂN PHỐI

59-61 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 Thông tin đơn hàng (Information)
Số đơn hàng (PO No.) 4185906754

Ngày đặt hàng (PO date) 12.03.2026

Nhóm đặt hàng (Pur.Group) 101 - T.P tươi sống CB

Người đặt hàng (Purchaser) Đinh Thị Thiện Nghĩa
Số điện thoại (Tel) 0974591990

Email tpcn.1642@winmart.masangro
up.com

Ngày giao (Delivery Date) 20.03.2026

Ghi chú: 

 Stt
 (No.)

Tên hàng
(Item Description)

Mã vạch
(Barcode)

Số lượng
(Quantity)

ĐVT
(Unit)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền (VND)
(Amount)

   10 10335166 8851932344807 12,0 HỘP 30.909 370.908

WALL'S Kem hộp Phô mai Dâu 410ml

_____________________________________________________________________________________________________________

   20 10290315 8851932451475 20,0 CÁI 9.213 184.260

WALL'S Kem Strawberry Cookies 110ml/69g

_____________________________________________________________________________________________________________

   30 10183955 8851932295789 24,0 CÁI 14.545 349.080

MAGNUM Kem vani scl h.nhân 80ml/64.5gT24

_____________________________________________________________________________________________________________

   40 10183957 8851932445207 48,0 CÁI 14.545 698.160

WALL'S Kem cheesy bar 78ml/72g T24

_____________________________________________________________________________________________________________

   50 10006328 8851932145329 60,0 CÁI 5.818 349.080

WALL'S Kem Topten socola 55/60g

_____________________________________________________________________________________________________________

   60 10183956 8851932295796 24,0 CÁI 14.545 349.080

MAGNUM Kem vani socola 80ml/62g T24

_____________________________________________________________________________________________________________

   70 10006342 8851932028103 20,0 CÁI 13.818 276.360

WALL'S Kem Cornetto hương vani 66g

_____________________________________________________________________________________________________________

   80 10290460 8851932479110 24,0 CÁI 25.454 610.896

MAGNUM Kem dâu tây panna 80ml/63g T24

_____________________________________________________________________________________________________________

   90 10334755 8851932441438 24,0 GÓI 11.852 284.448

WALL'S Kem Bites Time 64ml/60g T24

_____________________________________________________________________________________________________________

  100 10006227 769828111311 24,0 CÁI 20.651 495.624

BINGGRAE Kem Power cap vị chuối gói130ml

_____________________________________________________________________________________________________________
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 Stt
 (No.)

Tên hàng
(Item Description)

Mã vạch
(Barcode)

Số lượng
(Quantity)

ĐVT
(Unit)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền (VND)
(Amount)

The following discount-in-kind item belong to item 00100:

-   101 10006227 769828111311 12,0 CÁI 0 0

BINGGRAE Kem Power cap vị chuối gói130ml

_____________________________________________________________________________________________________________

Tổng giá trị trước thuế (Total excl VAT amount)           3.967.896 
- 5% (VAT) 0 
- 8% (VAT) 317.432 
- 10% (VAT) 0 
- 15% (VAT) 0 
Thuế GTGT (VAT Amount) 317.432 
Tổng giá trị đơn hàng (Total amount)           4.285.328 

Người lập đơn hàng
    (Created By)

_______________

Quản lý ngành hàng
(Department Manager)

_________________

Quản lý siêu thị
(Store Manager)

_______________

 Giám đốc cấp 2
(Regional Director)

_______________

Nhà cung cấp lưu ý:
- Giá mua trên đơn đặt hàng là giá mua chính thức, nếu có chênh lệch so với báo giá thì báo lại nhân viên đặt hàng để điều
  chỉnh giá trước khi giao hàng.
- Vui lòng điền số đơn đặt hàng và mã nhà cung cấp vào hóa đơn và phiếu giao hàng.


